
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m
2
)

I

1 Vũ Thị Hồng Vân 0988.775.631 31 10 1977 011765532 001177038571
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Đại Học 

Kinh Tế Kỹ Thuật 

Công Nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Văn Miếu - 

Quốc Tử 

Giám

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0905
69.50

Phạm Kim Duyên 15 2 1988 151583928 034188015390

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Trung Đoàn Cảnh 

Sát Cơ Động Thủ 

Đô - K02 - BCA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Minh Hải 3 6 1991 017035049 001091028781

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng Hải 

Hưng D&V

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nam 10 6 1988 186700758 040188000010

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tư 

Vấn, Lắp đặt PCCC 

Đinh Hương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Huy Hoàng 20 11 1980 162254678 036080010274

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tư 

Vấn, Lắp đặt PCCC 

Đinh Hương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Cao Văn Thân 8 8 1993 174050050 038093032092

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn và Đầu Tư 

Ý Tưởng Xanh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nông Thị Thơm 26 3 2001 091899373 019301006088

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn và Đầu Tư 

Ý Tưởng Xanh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Phùng Thị Vân 0354.668.494 3 11 1988 131452329 025188012410

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Điện Máy Kỹ Thuật 

Emtek

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0311
71.59

Nguyễn Văn Trường 5 2 1996 113650551 017096003461

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường Cao Đẳng 

Y Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ Xã Yên Trị Chủ hộ

Bùi Hà Vy 25 3 2001 036301003920 036301003920

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường Trung Cấp 

Cộng Đồng Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Ninh Bình

Phường Vị 

Khê
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tiến Sỹ 1 1 1969 011691408 033069008605

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thang Máy Asahi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Bích Thủy 1 1 1970 011934801 051170000001

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại và Sản 

Xuất Akyo Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 38/TT-CTS ngày 21/8/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                       /SXD-QLN ngày                 /9/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 
tượng

Điều kiện nhà ở
(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 
VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 
dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

4 0372.238.004

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0603 51.10

6 0399.453.533

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0204 69.40

7 0974.701.994 Hà Nội
Phường 

Đống Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0205 68.50

2 0979.789.044 Hà Nội
Phường 

Đông Ngạc

Có tổng thu nhập 

hai vợ chồng 

không vượt quá 

1,5 lần mức 

lương hàm Đại 

Tá

CTS-L-0303 51.10

3 0975.038.189 Hà Nội
Phường 

Đông Ngạc

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0506 51.10

Bắc Ninh
Xã Yên 

Trung



Trần Tuấn Thành 1 6 1982 031216700 031082017579

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Triển Lãm 

Kinh Kỳ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 7 1990 132045036 025190000553

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Triển Lãm 

Kinh Kỳ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nguyệt 20 7 1986 112080750 001186028980
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS 

Trưng Nhị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Văn Tiến 25 7 1982 111805148 001082049534

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Dịch 

Vụ Bắc Hà Security

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

10 Nguyễn Hữu Phước 0359.966.399 16 10 2006 024206002148 024206002148

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Vận Tải Sơn Thảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Cầu Giấy

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0209
69.90

11 Nguyễn Thị Huyền 0372.374.660 7 5 1996 125675165 027196005140

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Điện và Công trình 

AMA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0708
69.90

12 Nguyễn Mạnh Tiến 0328.362.324 9 7 2000 001200004510 001200004510

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Quốc Tế D'Lamor

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Thư 

Lâm

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0206 69.40

13 Ngô Thùy Dương 0363.013.505 16 3 2006 001306024313 001306024313

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát Triển 

và Thương Mại 

Vân Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Sóc 

Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0207 69.50

14 Nguyễn Khắc Khanh 0967.889.875 1 1 1975 125656839 027075014926

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch Vụ Thương 

Mại và Sản Xuất 

Bình Kiên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0208 71.60

Nguyễn Đắc Khoản 15 11 1981 125103839 027081003476

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Thương Mại 

và Xây Dựng Đức 

Lộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hải 20 6 1984 125894527 027184004677

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Thương Mại 

và Xây Dựng Đức 

Lộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

16 Nguyễn Thị Vân 0385.090.992 9 5 1992 125440481 027192007926

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Phát 

Triển LOQ Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nhân Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0411 69.80

Phạm Văn Đảm 10 1 1965 150788439 034065011966

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

Bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Mỳ 16 3 1971 151011716 034171015000

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

Bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lại Thùy Anh 3 3 1993 012980773 001193010688

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng Cháy Chữa 

Cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Văn Miếu - 

Quốc Tử 

Giám

Chủ hộ

Nguyễn Anh Dũng 21 11 1993 001093000554 001093000554

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng Cháy Chữa 

Cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Hoàn Kiếm
Vợ (Chồng)

Xã An 

Khánh

8 0901.161.982 Hà Nội
Phường 

Kim Liên

CTS-S-0509 69.90

18 0855.431.993

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0817 71.60

17 0942.376.002 Hưng Yên

9 0989.823.361 Hà Nội

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0209 69.90

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0201
68.50

Xã Vũ 

Tiên

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

15 0982.118.092 Bắc Ninh
Xã Phật 

Tích

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0311 69.80



Hoàng Thị Phương 14 4 1985 012903243 034185013656

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Savin 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Anh Tuấn 28 10 1985 012054583 001082040995

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Lắp và Thương 

Mại CTS Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đỗ Văn Vinh 16 9 1993 070980502 008093006278

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thiết Kế và Thi 

Công Xây Dựng 

Tiến Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tuyên 

Quang

Xã Yên 

Sơn
Chủ hộ

Ngô Thị Phương Thảo 24 9 1994 125645541 027194010094

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Kiến Trúc Xây 

Dựng 99A

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tiên 

Du
Vợ (Chồng)

21 Đinh Nguyễn Tố Anh 0794.141.167 16 7 1987 013001503 001187044375

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Trang Thuận Lộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Phú Diễn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0308 69.90

22 Nguyễn Thị Hiền 0904.407.893 5 6 1986 186352484 040186029318

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Năng Lượng Xanh 

Tú Nguyễn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Quang 

Minh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0405 68.50

Lê Hà Phương 30 4 1998 174578322 038198008854

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

GLO Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Tuấn Anh 29 3 1997 026097002725 026097002725

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

GLO Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

24 Nguyễn Quốc Việt 0936.609.992 23 10 1992 012990596 001092026835

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Vận Tải Tài Hường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Hoàn Kiếm

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0611 69.00

Nguyễn Văn Linh 2 6 1968 150933342 034068005385

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Hợp Tác Xã Dịch 

Vụ Nông Nghiệp 

Mê Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Doan 24 10 1971 150933152 034171007841 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Bắc 

Tiên Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

26 Phạm Minh Quý 0983.603.673 10 10 2003 038203024874 038203024874

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn và Đào Tạo 

Giáo Dục Liên Cấp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thanh Hóa

Xã Triệu 

Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0801 68.50

27 Ma Công Toàn 0385.180.095 12 8 1992 070885826 008092006228

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Phát 

Triển LOQ Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tuyên 

Quang

Xã Bình 

An

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0809 69.90

Lê Hải Yến 7 11 1991 012929096 034191023227

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Vận Chuyển Quốc 

Tế L&C Express

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đinh Quang Tuấn 3 7 1993 012981137 001093009667

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Đức Thiện

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

Trần Quang Đính 9 4 1993 125484081 027093012263

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Dịch Vụ 

Thương Mại TCT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Loan 21 11 1993 122195299 027193009093

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Dịch Vụ 

Thương Mại TCT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

1 0985.794.188 Bắc Ninh
Xã Nhân 

Thắng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_161

1
67,70

28 0329.593.183

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

Hà Nội
Xã Gia 

Lâm

Danh sách kèm theo tờ trình số 169/TT-TN ngày 21/8/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

69.90

19
0944.812.882/094

8.224.579
Hà Nội

23 0389.326.594 Phú Thọ
Xã Bình 

Nguyên

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-0408 69.90

25 0389.373.258 Hưng Yên
Xã Bắc 

Tiên Hưng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-0711 69.00

Phường 

Tây Hồ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0901 69.50

20 0849.999.294

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0915



III

Nguyễn Đức Mạnh 0946450638 5 7 1962 125502548 027062012164 Chủ hộ

Nguyễn Thị Thủy 10 8 1963 125701225 001163033440 Vợ (Chồng)

IV

1 Phan Thu Hương 0364300244 30 12 1987 0311375366 031187017464

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn hợp tác 

giáo dục quốc tế Trí 

Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Phòng An Biên

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.800.000

Chủ hộ
Căn hộ 1022 

- Tòa CT2A
28.34

2 Đặng Thu Trang 0378018394 25 11 2003 001303021438

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH vận 

tải hành khách và 

DVTM Hương 

Quỳnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.300.000

Chủ hộ
Căn hộ 807 - 

Tòa CT2B
43.76

V

1 Nguyễn Xuân Thăng 0916631975 12 6 1975 125098586 027075004066

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DHT Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Nhân 

Thắng

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 847-B2       62.00 

Hạ Bá Toan 0858989159 14 12 1987 125298672 027087005002

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Sewon Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nhân Hòa
Chủ hộ

Trần Thị Tâm 28 8 1993 151933028 034193016423

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

sản xuất phụ tùng ô 

tô và thiết bị công 

nghiệp JAT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

 XãHồng 

An
Vợ (Chồng)

Phạm Văn Kiên 0862641244 2 10 1983 125253457 027083005881

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

sản xuất dịch vụ và 

thương mại Đoàn 

Mỹ Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Đào Viên
Chủ hộ

Phùng Thị Phượng 28 4 1986 125915658 033186011018

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

UBND phường 

Đào Viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Đào Viên
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Trang 0967525662 13 3 1997 125825536 027197007156
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường Mầm non 

Bồng Lai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Chi 

Lăng
Chủ hộ

Nguyễn Đình Quang 18 7 1993 125573312 027093011868

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH kỹ 

thuật thông tin 

Bitland Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Chi 

Lăng
Vợ (Chồng)

VI

Nguyễn Thanh Huyền 21 9 2001 030301008953

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Longtech Precision 

Việt Nam 

Chủ hộ

Trần Trung Hiếu 28 5 2001 036201008085

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

Bùi Thị Vân 30 12 1982 125034008 027182005055

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

LIMKR
Chủ hộ

Mai Hưng Tài 2 9 2008 027208011571 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Hải 30 8 1996 125794690 027096003276

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

JWORLD VINA
Chủ hộ

Nguyễn Thị Lan 16 11 1998 125812527 027198009430
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường mần non 

Đào Viên
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hải Đăng 6 8 2024 027224006121 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Hà 10 10 1972 184223873 042172001637

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây Dựng 

và Thương Mại Sao 

Hồng

Chủ hộ

Lê Xuân Hùng 26 6 1971 18436352 042071005470 Lao động tự do Vợ (Chồng)

5 Hạ Minh Trang 7 12 1991 125878373 056191000254

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây Dựng 

và Thương Mại Sao 

Hồng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Vũ Ninh

Mức thu nhập  

<15.000.000 đ
Chủ hộ CT2.911 70.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 1808/TT-SH ngày 18/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

348A-A2       65.00 

4

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

319-G1       61.00 

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Danh sách kèm theo tờ trình số 2208-2025/TT-CUONGTHINH ngày 22/8/2025 của Công ty cổ phần TM&VT Cường Thịnh

Khu phố 

Mao Dộc

Có thu nhập

không quá 30

triệu đồng

T9-CH07 66.10

Danh sách kèm theo tờ trình số 77/TTr-GH ngày 20/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

Danh sách kèm theo tờ trình số 78/TTr-KB ngày 22/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư BDS&TM Kinh Bắc

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

408-B1       62.00 

1 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Phương Liễu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Phương Liễu

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.910 55.00

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ 

Mức thu nhập  

<15.000.000 đ
CT2.601 70.00

Bắc Ninh Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.602 55.00

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT1.509 45.00



6 Nguyễn Sỹ Dương 30 5 1996 125755028 027096012624

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TM&DV HSL 

Sound Light VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ 

Mức thu nhập  

<15.000.000 đ
Chủ hộ CT2.1115 55.00

Trần Thị Thìn 5 1 1987 125179315 027187008455
Cán bộ, công chức, 

viên chức

TrườngTH&THCS 

Song Liễu 
Chủ hộ

Nguyễn Văn Mạnh 5 3 1980 125304294 027080000900
Cán bộ, công chức, 

viên chức
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Phát 29 1 2011 027211012655 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21 10 2013 027313007404 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Huân 27 7 1993 122010392 024193010997
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường mần non 

Lan Mẫu
Chủ hộ

Phạm Tuấn Dũng 15 9 1991 122036438 024091008848

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

NewWing 

Interconnect 

Technology

Vợ (Chồng)

Phạm Thành Trung 6 4 2016 024216006228 Học sinh, sinh viên Con

VII

Triệu Thị Nhung 0327655473 3 12 1997 125992715 020197000874

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và Sản 

xuất DSC Vina

Chủ hộ

Nguyễn Văn Thụy 0373423544 5 2 1997 125674483 027097001823

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và Sản 

xuất DSC Vina

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thanh Tâm 23 12 2021 027321008932 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Anh Thư 7 8 2018 027318008192 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tùng Lâm 7 3 2020 027220001927 Học sinh, sinh viên Con

Trần Thị Thanh Huyền 0984259546 17 12 1986 050522195 014186000007

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Greenway Vina
Chủ hộ

Mai Quỳnh Chi 26 9 2012 001312077000 Học sinh, sinh viên Con

Cầm Thị Cương 0966705384 21 5 1984 126007491 014184015232

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Intops Việt Nam
Chủ hộ

Nguyễn Văn Thoan 0975379357 26 10 1984 125279495 027084010055

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Lingyi Việt Nam
Vợ (Chồng)

Nguyễn Trường An 13 8 2006 027206005107 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Anh Khang 27 11 2012 027212007693 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Anh Khoa 8 8 2015 027215004103 Học sinh, sinh viên Con

4 Mẫn Đức Hoàng 0888041099 4 10 1999 125813610 027099001804

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Synopex Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 26.50

7

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.421 55.00

8

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Bắc Lũng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.604 70.00

Song Liễu

Danh sách kèm theo tờ trình số 632/CTHT-DA ngày 22/8/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

26.50

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

Hà Nội Hà Đông

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng



5 Đàm Thị Thu Thủy 0399880468 26 11 1985 100805135 022185011408

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Xây dựng cơ khí 

Đức Anh

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Tam Giang

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 26.50

Nguyễn Thị Diệp Hồng 0984005805 9 4 1984 125113749 027184002641
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Y tế Bắc 

Ninh số 2
Chủ hộ

Nguyễn Thùy Dương 8 9 2014 027314008383 Học sinh, sinh viên Con

Thân Đình Phán 0943911685 13 5 1996 125738816 027096010073

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng 

Viglacera

Chủ hộ

Hà Thị Thu Thủy 0353466963 30 4 1996 061066484 015196001375

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

Trần Hữu Khôi 25 12 2024 027224011024 Học sinh, sinh viên Con

6 Bắc Ninh Vũ Ninh

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

67.40

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

7

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Chi Lăng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

67.40
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